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GIẢI CHI TIẾT

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	HƯỚNG DẪN GIẢI

	81
	A
	- Đối với quá trình sản xuất, tất cả các loại đối tượng lao động, dù trực tiếp hay gián tiếp đều có nguồn gốc từ tự nhiên.

	82
	B


	-  Muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm.

	83
	A
	- Người bị xử phạt hành chính do không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là biểu hiện đặc trưng tính quyền lực, bắt buộc chung.

	84
	B
	-  Ở hình thức sử dụng pháp luật thì chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện.

	85
	C
	- Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện là vi phạm dân sự.

	86
	C
	- Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải có lỗi.

	87
	B
	- Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí.

	88
	A
	- Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc tôn trọng danh dự của nhau.

	89
	A
	- Tự nguyện là một nguyên tắc trong ký kết hợp đồng lao động.

	90
	C
	- Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.

	91
	C
	- Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục. 
       

	92
	A
	- Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó có tội phạm lẩn trốn.

	93
	A


	- Một trong những hình thức thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân là phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan.

	94
	A
	- Tự tiện vào nhà của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

	95
	C
	- Cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

	96
	A
	- Đối với người khiếu nại thì mục đích của khiếu nại là nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp.

	97
	B
	- Việc chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến của người dân về chủ trương xây dựng công trình phúc lợi công cộng là bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi cả nước.

	98
	A
	- Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân được học không hạn chế.

	99
	A
	- Công dân được sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật là thuộc quyền tác giả.

	100
	D
	- Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản  của pháp luật về phát triển kinh tế.

	101
	D
	- Hàng hóa có những thuộc tính là giá trị, giá trị sử dụng.

	102
	C
	-  Người sản xuất, kinh doanh giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.

	103
	C
	- Người có thẩm quyền áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi điều chuyển nhân viên.

	104
	D
	- Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi điều khiển xe gây tai nạn chết người.

	105
	C
	-  Hỗ trợ người dân bị thiên tai không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị.

	106
	D
	- Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi tự mình trình bày ý kiến trong cuộc họp.

	107
	C
	- Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu điện phải chuyển thư đúng người nhận. 

	108
	A
	- Tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi bỏ phiếu qua đường bưu điện.

	109
	D
	- Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội có nghĩa là quyền của công dân được tham gia thảo luận vào các công việc chung của thôn.

	110
	A
	 -  Quyền được tự do sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học, thuộc quyền sáng tạo.

	111
	A
	 - Gần dịp tết A và B chung tiền mua nguyên liệu và thuốc nổ về làm pháo để bán lấy lãi. Sau đó A và B bị công an bắt quả tang và bị xử phạt theo qui định cuả pháp luật. Việc xử phạt trên đã thể hiện đặc trưng tính quyền lực, bắt buộc chung.

	112
	A
	- Sau khi viết bài phản ánh hiện tượng sốt đất ảo tại khu dân cư của thị trấn lên mạng xã hội để mọi người cảnh giác không bị lừa, chị A thường xuyên bị ông B là chủ một sàn giao dịch bất động sản trong vùng, nhắn tin dọa giết và cho người đến uy hiếp cả nhà khiến chị hoảng loạn tinh thần phải nằm viện điều trị dài ngày. Ông B đã vi phạm pháp luật hình sự.

	113
	B
	- Xã X là một xã miền núi có đồng bào thuộc các dân tộc khác nhau. Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện ưu đãi để các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã X kinh doanh tốt, nhờ đó mà kinh tế phát triển. Đây là biểu hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế.

	114
	B
	- Anh T cần tiền để kinh doanh nên đã vay của Đ 30 triệu đồng và hẹn sẽ trả sau 6 tháng. Việc vay nợ có giấy biên nhận, có chữ kí đầy đủ. Đến ngày hẹn phải trả tiền, Đ đến đòi nợ nhưng T chưa có nên đã khất, hoãn nợ, hẹn sau một tháng sẽ trả. Một tháng sau, Đ lại đến đòi nợ, T mới có 10 triệu, hẹn cho thêm một tuần sẽ trả đầy đủ. Đ không đồng ý và đã cùng mấy người nữa bắt trói T lại, giải về trụ sở công an xã. Việc làm của Đ đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

	115
	D
	- Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh A đang bị tạm giam để điều tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anh A bỏ phiếu. Anh A đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử trực tiếp.                    

	116
	A


	- Lãnh đạo thành phố A đã huy động thêm bồ đội công an để hỗ trợ người dân phường Z trực thuộc thành phố, các nhu yếu phẩm cần thiết khi phường này đang bị cách ly vì dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố A đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung có mức sống đầy đủ về vật chất.

	117
	A
	- Với tình huống này vận dụng nội dung bài 2, GDCD12 thì người phải chịu trách nhiệm dân sự gồm anh K và anh Q vì: 

+ anh K không làm đủ cỗ cưới theo hợp đồng cho bà T

+ anh Q đã đập phá cửa hàng của anh K.

	118
	C
	- Tương tự như cách làm tình huống trên, với tình huống này  vận dụng nội dung bài 4, GDCD12 thì người vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh thì người  vi phạm gồm anh H và chị G và ông S vì:
+ Hai cửa hàng đồ chơi trẻ em của anh H và chị G cùng bày bán nhiều mặt hàng bị cấm

+ ông S là người đứng đầu cơ quan chức năng chỉ ký quyết định xử phạt cửa hàng của anh H, còn bỏ qua cửa hàng của chị G do trước đó ông S đã được em của G là anh Y đặt vấn đề giúp đỡ.

	119
	D
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, GDCD12 quyền bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân thì người vi phạm gồm anh K, anh M, anh T và chị Y vì:

+ , anh T hướng dẫn viên yêu cầu lái xe K và phụ xe M đóng cửa xe để anh cùng chị Y phiên dịch viên lần lượt khám hành lí cá nhân của tất cả hành khách trên xe.

+ Vì bị say xe, du khách B lớn tiếng yêu cầu mở cửa thì bị anh K và anh M sỉ nhục ngăn cản.

	120
	B
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 7, GDCD12. Hành vi của anh C, vợ anh A và anh K có thể bị tố cáo vì :
+ Anh C đã đe dọa sẽ bắt giữ khiến cháu bé hoảng loạn rồi ngất xỉu.

+ Bức xúc, vợ anh A thuê anh K xông vào nhà đập phá đồ đạc và đánh anh C gãy tay.
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